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Tóm tắt. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của dịch chiết lá chùm ngây lên việc kéo dài tuổi thọ bình 
của hoa hồng đỏ Đà Lạt (Rosa hybrida L.) cắt cành. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu thay đổi một yếu tố, 
hoàn toàn ngẫu nhiên, bao gồm 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Hoa hồng đỏ Đà Lạt 
được cắm trong dịch chiết lá chùm ngây với các nồng độ 1%, 3% và 5%. Kết quả cho thấy dịch chiết lá 
chùm ngây ở tất cả nồng độ đều có tác dụng kéo dài đáng kể tuổi thọ của cành hoa so với mẫu đối chứng 
trong nước máy. Hoa cắm trong dịch chiết có khả năng hút nước tốt hơn nhờ tác dụng ức chế vi sinh vật. 
Phân tích sinh hóa cho thấy hàm lượng diệp lục trong lá và hàm lượng MDA ổn định, sự sản sinh H2O2 ít 
và hoạt độ của enzyme catalase cao hơn khi mẫu được xử lý bằng dịch chiết chùm ngây ở tất cả các nồng 
độ. 
Từ khóa. Bảo quản, dịch chiết lá chùm ngây, hoa hồng cắt cành, Rosa hybrida L., tuổi thọ 

1 GIỚI THIỆU 

Hoa hồng (Rosa hybrida L.) là một trong những loài hoa cắt cành được tiêu thụ nhiều nhất trong nước và 
trên thế giới. Tuy nhiên, giá trị thương mại của hoa hồng bị hạn chế bởi quá trình héo diễn ra nhanh và tuổi 
thọ bình thấp sau khi cắt [1]. Kéo dài tuổi thọ của hoa hồng nói riêng và hoa cắt cành nói chung vẫn đang 
là một chủ đề quan trọng và là một thách thức đối với các nhà khoa học trong lĩnh vực trồng hoa. Nhiều 
nghiên cứu đã cho thấy rằng việc bổ sung các chất hóa học khác nhau trước và sau thu hoạch có khả năng 
kéo dài tuổi thọ bình của hoa hồng [2]. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng và tuổi thọ của hoa 
cắt cành là quá trình trao đổi nước, sự thiếu hụt nước và sự cân bằng nước bị phá vỡ sẽ gây ra căng thẳng 
cho hoa. Tổn thương trong quá trình cắt, tạo bóng khí và đặc biệt là sự phát triển của vi khuẩn trong bình 
gây tắc mạch gỗ làm cho hoa không hút được nước và tạo ra mùi khó chịu [1]. 
Điều khiển sự phát triển của vi sinh vật bằng các hợp chất kháng khuẩn là một chiến lược để kéo dài tuổi 
thọ và tăng chất lượng của hoa cắt cành. Các hợp chất kháng khuẩn thường được sử dụng trong công nghệ 
bảo quản hoa là bạc nitrate, bạc thiosulfate (STS), nhôm sulfate và 8-hydroxyquinoline sulfate [3-5]. Tuy 
nhiên, những hợp chất này ít nhiều đều có ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe, môi trường và thậm chí có thể 
gây độc cho hoa [6]. Do vậy việc tìm kiếm một hợp chất kháng khuẩn khác mà không ảnh hưởng tới sức 
khỏe và thân thiện với môi trường là nghiên cứu hết sức cần thiết. 
Một yếu tố quan trọng khác làm giảm chất lượng và tuổi thọ bình của hoa cắt cành chính là căng thẳng oxi 
hóa diễn ra trong quá trình bảo quản [7]. Nhiều báo cáo cho thấy rằng quá trình cắt và những tổn thương 
vật lý sẽ gây ra tổn thương oxi hóa và sản sinh nhiều gốc oxi hoạt động (ROS). Các gốc oxi hoạt động sẽ 
tấn công các acid nucleic, protein tế bào và lipid màng dẫn đến sự biến tính màng và gây chết tế bào [8, 9]. 
Do đó, làm giảm các tổn thương oxi hóa cũng là một vấn đề then chốt trong công nghệ bảo quản hoa. Ngoài 
ra sự thiếu hụt dinh dưỡng (chủ yếu là đường và muối khoáng) cũng là một nguyên nhân chính làm giảm 
chất lượng và tuổi thọ bình của hoa cắt cành [10]. 
Cây chùm ngây (Moringa oleifera Lam.) với hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa các chất có hoạt tính sinh 
học và hoạt tính kháng khuẩn đã có nhiều ứng dụng trong nông nghiệp [11]. Dịch chiết lá chùm ngây có 
chứa các acid amin, cytokinins, flavonoid và các chất chống oxi hóa như acid ascorbic, carotenoid, 
phenolics, vitamin A cũng như các khoáng đa lượng và vi lượng [12, 13]. Ngoài ra, dịch chiết chùm ngây 
có chứa một số chất có hoạt tính sinh học đã được báo cáo là có tính kháng mạnh trên một số chủng vi 
khuẩn [14]. Với thành phần hóa học như trên, dịch chiết chùm ngây là một đối tượng tiềm năng trong 
nghiên cứu và ứng dụng vào công nghệ bảo quản hoa cắt cành. 
Hầu hết những nghiên cứu trước đây đều tập trung vào vai trò của dịch chiết lá chùm ngây như là một chất 
kích thích sinh trưởng tự nhiên để tăng năng suất cây trồng [15, 16] hay làm giảm tác động tiêu cực của 
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những điều kiện bất lợi của môi trường [17]. Dịch chiết lá chùm ngây cũng cho thấy có ảnh hưởng đến 
nhiều chức năng sinh lý và hóa sinh ở thực vật, làm giảm căng thẳng oxi hóa bằng cách phân giải các ROS 
thông qua tăng cường hoạt tính của các enzyme chống oxi hóa [18]. Hơn nữa các hợp chất chuyển hóa 
trong dịch chiết lá chùm ngây như proline cũng có khả năng loại bỏ ROS, ổn định màng, hoạt động như là 
một đệm oxi hóa khử và cảm ứng hoạt động của các gen chống căng thẳng [19].  
Hiện tại những nghiên cứu về ứng dụng của dịch chiết lá chùm ngây trong công nghệ bảo quản sau thu 
hoạch để cải thiện chất lượng và tuổi thọ bình của hoa cắt cành là rất hạn chế. Nghiên cứu của Zulfiqar và 
cộng sự [20], Hassan và Fetouh [21] cho thấy dịch chiết lá chùm ngây cải thiện rõ rệt sinh trưởng và tuổi 
thọ bình của hoa Ly. Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát ảnh hưởng của dịch chiết lá chùm ngây trong 
việc cải thiện chất lượng và tuổi thọ bình của hoa hồng đỏ Đà Lạt. Bên cạnh đó, một số cơ chế sinh lý và 
sinh hóa cũng được khảo sát để làm rõ vai trò của dịch chiết lá chùm ngây trong việc làm chậm quá trình 
già hóa của hoa hồng cắt cành. 

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1  Vật liệu thực vật 

Hoa hồng đỏ Đà Lạt (Rosa hybrida L.) được lấy từ chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh. Cành hoa 
được lựa chọn đều nhau và cắt với chiều dài 40 cm ở dưới nước để hạn chế sự hình thành bóng khí trong 
mạch gỗ. Lá phía dưới thân được loại bỏ bớt, chỉ để lại ba lá ở phía gần hoa.  
Nghiên cứu này được thực hiện tại phòng Công nghệ sinh học thực vật, Viện Công nghệ Sinh học và Thực 
phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. 

2.2 Phương pháp 

Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp thay đổi một yếu tố tại một thời điểm. Mối thí nghiệm bao gồm 
4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Mỗi bình cắm 3 cành hoa. 
2.2.1 Chuẩn bị dịch chiết lá chùm ngây và xử lý hoa 
Lá cây chùm ngây được bổ sung nước với tỷ lệ 1kg lá/100 mL nước và xay cho đến khi đồng nhất bằng 
máy xay sinh tố. Dung dịch đồng nhất được lọc qua giấy lọc Whatman No.1 và ly tâm với tốc độ 6000 
vòng/phút trong vòng 10 phút. Dịch nổi sau khi ly tâm được thu lại và bảo quản ở 4oC. Dịch chiết lá chùm 
ngây được pha loãng bằng nước cất để đạt được các nồng độ 1%, 3% và 5% dùng trong các thí nghiệm tiếp 
theo. 
Cành hoa sau khi cắt sẽ được cắm trong bình tam giác với dịch chiết chùm ngây ở các nồng độ 1%, 3% và 
5%, mẫu đối chứng được cắm trong nước. Thể tích dung dịch trong mỗi bình là 200 mL. Nước cắm hoa 
trong tất cả các bình thí nghiệm được thay hàng ngày ngoại trừ trường hợp thí nghiệm xác định mật độ vi 
khuẩn. Hoa cắm trong bình tam giác được lưu giữ ở điều kiện nhiệt độ phòng, thời gian chiếu sáng 12 
giờ/ngày. 
2.2.2 Xác định tuổi thọ bình  
Chất lượng của hoa được theo dõi hàng ngày, tuổi thọ bình được tính từ lúc hoa được cắm vào dịch chiết 
cho tới thời điểm cuống hoa bị rũ xuống [22].  
2.2.3 Hàm lượng nước tương đối trong lá 
Hàm lượng nước tương đối trong lá được tính theo công thức sau [23]: 

                                                    (Mtươi – Mkhô)/(Mtrương nước – Mkhô)      (1) 

Trong đó:  Mtươi: khối lượng tươi  
Mkhô: khối lượng sau khi sấy khô 
Mtrương nước: khối lượng khi bão hòa nước 

Mẫu lá được làm bão hòa nước bằng cách ngâm trong nước ở 4oC trong vòng 24 giờ. Sau khi xác định khối 
lượng trương nước, lá sẽ được sấy khô ở 70oC trong vòng 48 giờ để xác định khối lượng khô. Hàm lượng 
nước được xác định tại các thời điểm 0, 2, 4, 6, 8 ngày sau khi cắm cành hoa hồng. 
2.2.4 Xác định mật độ vi khuẩn  
Mật độ vi khuẩn trong dung dịch cắm hoa được xác định bằng phương pháp đếm khuẩn lạc. 1 mL dung 
dịch cắm hoa được pha loãng bằng nước muối sinh lý 0.9% để đạt số lượng khuẩn lạc trên đĩa từ 30 – 300. 
0.1 mL dung dịch pha loãng được trải trên đĩa petri có chứa môi trường PCA (Plate Count Agar) và nuôi ở 
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điều kiện nhiệt độ 37oC. Số lượng khuẩn lạc trên đĩa được đếm sau 2 ngày để xác định mật độ. Mật độ vi 
khuẩn được xác định tại các thời điểm 0, 4, 8 ngày sau khi cắm cành hoa hồng. 
2.2.5 Xác định hàm lượng diệp lục 
Hàm lượng diệp lục trong lá được xác định theo phương pháp của Gomez-Merino và cộng sự [24] với một 
số thay đổi nhỏ. 0.5 g lá được nghiền cho tới khi đồng nhất bằng 100 mL Acetone 80%, dịch chiết sau khi 
lọc qua vải sẽ được ly tâm ở 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút để thu dịch nổi. Dịch nổi sau ly tâm được 
dùng để đo mật độ quang ở bước sóng 645 nm và 663 nm bằng máy đo quang phổ. Hàm lượng diệp lục a, 
b và tổng số được tính theo công thức sau:  

Diệp lục a = 12.7 (OD663) – 2.59 (OD645)       (2) 
Diệp lục b = 22.9 (OD645) – 4.7 (OD663)       (3) 
Diệp lục tổng số = 8.2 (OD663) + 20.2 (OD645)      (4) 

Hàm lượng diệp lục được theo dõi tại các thời điểm 0, 2, 4, 6, 8 ngày sau khi cắm cành hoa hồng. 
2.2.6 Xác định hàm lượng H2O2 trong cánh hoa 
Hàm lượng H2O2 trong cánh hoa được xác định bằng phương pháp được mô tả theo Sergiev và cộng sự 
[25]. 0.5 g cánh hoa được nghiền đồng nhất bằng cối chày sứ trên đá với 5 mL acid trichloroacetic (TCA) 
0.1% được làm lạnh. Dịch nghiền đồng nhất được ly tâm với tốc độ 13.000 vòng/phút ở 4oC trong vòng 15 
phút để thu dịch nổi. 0.5 mL dịch nổi được bổ sung với 0.5 mL dung dịch đệm phosphate 10 mM (pH=7), 
1 mL dung dịch KI 1M và trộn đều. Mật độ quang của dung dịch được đo ở bước sóng 390 nm. Dung dịch 
không có dịch chiết được dùng là mẫu đối chứng âm. Hàm lượng của dung dịch được xác định dựa vào 
đường chuẩn và tính theo đơn vị mM/kg khối lượng tươi. Sự thay đổi hàm hượng H2O2 được theo dõi tại 
các thời điểm 0, 4, 8 ngày sau khi cắm cành hoa hồng. 
2.2.7 Xác định mức độ peroxy hóa lipid  
Malondialdehyde (MDA) là một chất chỉ thị cho quá trình peroxy hóa lipid, hàm lượng MDA được xác 
định theo phương pháp của Hodges và cộng sự [26]. 0.5 g cánh hoa được nghiền đồng nhất với 5 mL TCA 
0.1% và được ly tâm ở 13.000 vòng/phút để thu dịch nổi. 2 mL dịch nổi được trộn đều với 3 mL acid 
thiobarbituric (TBA) 0.5% trong TCA 5% và ủ ở 95oC trong 30 phút. Hỗn hợp sau đó được làm lạnh trên 
đá và ly tâm ở 5000 vòng/phút trong 15 phút. Dịch nổi sau ly tâm được dùng để đo mật độ quang ở bước 
sóng 450 nm, 532 nm và 600 nm. Hàm lượng MDA được tính theo công thức: 

MDA = 6.45 × (OD532 - OD600) - 0.56 × OD450       (5) 
Hàm lượng MDA được xác định được tại các thời điểm 0, 4, 8 ngày sau khi cắm cành hoa hồng. 
2.2.8 Phân tích hoạt độ enzyme catalase trong cánh hoa 
Hoạt độ emzyme catalase (CAT) trong cánh hoa được xách định bằng phương pháp được mô tả theo 
Pourzarnegar và cộng sự [27]. 1 g cánh hoa được nghiền đồng nhất trong 5ml đệm phosphate 50 mM (pH 
7.8) và được ly tâm 13.000 vòng/phút ở 4oC trong vòng 15 phút để thu dịch nổi. Để đo hoạt độ CAT, 100 
µL dịch chiết được trộn với 15 mL đệm phosphate 50 mM và 15 μM H2O2. Hoạt độ enzyme CAT được 
tính dựa vào mức giảm độ hấp thụ được đo bằng máy quang phổ kế sau mỗi 2 phút ở bước sóng 240 nm 
[28]. Hoạt độ enzyme catalase được xác định tại các thời điểm 0, 4, 8 ngày sau khi cắm cành hoa hồng. 

2.3 Phương pháp xử lý thống kê 

Toàn bộ thí nghiệm được thiết kế lặp lại ba lần. Kết quả trung bình được so sánh bằng phân tích ANOVA 
một chiều và Duncan’s multiple range test với mức ý nghĩa thống kê p < 0.05 bằng phần mềm Sigmaplot.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1   Ảnh hưởng của dịch chiết lá chùm ngây ở các nồng độ khác nhau lên tuổi thọ bình của hoa hồng 
đỏ Đà Lạt 

Hoa hồng đỏ Đà Lạt được cắm trong dịch chiết lá chùm ngây cho thấy sự cải thiện đáng kể tuổi thọ bình so 
với mẫu đối chứng cắm ở trong nước (Hình 1) ở tất cả các nồng độ sử dụng. Hoa cắm trong dịch chiết nồng 
độ 3% cho tuổi thọ cao nhất (7.6 ngày), gần gấp đôi so với mẫu đối chứng (4.8 ngày). Gia tăng nồng độ 
dịch chiết từ 3% lên 5% không cho thấy sự cải thiện hơn về tuổi thọ bình. Kết quả của nghiên cứu này cho 
thấy có sự tương đồng với kết quả nghiên cứu trước đó của Zulfiqar và cộng sự [20], Hassan và Fetouh 
[21], trên hoa Ly được xử lý bằng dịch chiết lá chùm ngây đã giúp kéo dài rõ rệt tuổi thọ bình của loài hoa 
này từ 7 ngày lên 17 ngày. Kết quả tương đồng của nghiên cứu này và những nghiên cứu trước đó cho thấy 



 Tác giả:Đinh Văn Trình 

49 

rằng dịch chiết lá chùm ngây có tiềm năng trong công nghệ bảo quản hoa cắt cành và có thể có tác dụng 
lên nhiều đồi tượng hoa cắt cành khác nhau. Tuy nhiên việc nghiên cứu về ảnh hưởng của dịch chiết lá 
chùm ngây lên các đối tượng hoa cắt cành khác là cần thiết. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Tuổi thọ bình của hoa hồng đỏ Đà Lạt được xử lý với dịch chiết lá chùm ngây. Chữ cái khác nhau biểu thị 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. 

3.2 Sự thay đổi hàm lượng nước tương đối trong lá nhờ tác dụng ức chế vi sinh vật của dịch chiết lá 
chùm ngây 

Để làm rõ tác dụng của dịch chiết lá chùm ngây trong việc kéo dài tuổi thọ bình, mẫu lá được thu thập để 
xác định hàm lượng nước tương đối. Kết quả ở trong bảng 2 và hình 2b cho thấy hoa cắm trong dịch chiết 
duy trì hàm lượng nước tương đối trong lá cao rõ rệt so với mẫu đối chứng. Sau 2 ngày, hàm lượng nước 
trong lá bắt đầu giảm mạnh, trong khi đó ở mẫu được xử lý bằng dịch chiết lá chùm ngây hàm lượng nước 
chỉ bắt đầu giảm vào ngày thứ 4. Nồng độ dịch chiết 3% cho tác dụng tốt nhất, biểu hiện ở hàm lượng nước 
tương đối cao và mức giảm từ từ qua các ngày. Nghiên cứu của Hassan và Fetouh [21] trên đối tượng hoa 
Ly cũng cho kết quả tương tự. 

Bảng 1: Khả năng ức chế vi khuẩn của dịch chiết lá chùm ngây 

 Mật độ vi khuẩn (log10CFUmL-1) 

Ngày Đối chứng (nước) Dịch chiết 1% Dịch chiết 3% Dịch chiết 5% 

0 0.70 ± 0.07 0.68 ± 0.06 0.70 ± 0.05 0.67 ± 0.05 

4 2.05a ± 0.11 0.88b ± 0.04 0.74c ± 0.05 0.72c ± 0.03 

8 4.15a ± 0.11 1.52b ± 0.15 1.09c ± 0.03 0.92d ± 0.03 
Chú thích: Chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. 

Bảng 2: Ảnh hưởng của dịch chiết lá chùm ngây lên hàm lượng nước tương đối trong lá 

 Hàm lượng nước tương đối (%) 

Ngày Đối chứng (nước) Dịch chiết 1% Dịch chiết 3% Dịch chiết 5% 

0 85.00 ± 1.00 85.33 ± 0.58 85.67 ± 1.15 84.67 ± 0.58 

2 92.33 ± 1.53 92.67 ± 0.58 93.33 ± 1.15 93.33 ± 0.58 

4 85.67a ± 1.15 93.67b ± 0.58 94.33b ± 0.58 93.67b ± 0.58 

6 76.33a ± 1.53 87.67b ± 0.58 91.00c ± 1.00 88.33b ± 0.58 

8 72.33a ± 1.53 77.67b ± 1.53 88.33c ± 0.58 77.00b ± 1.00 

Chú thích: Chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. 
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Hình 2: Mật độ vi khuẩn trong dung dịch cắm hoa (A) và hàm lượng nước tương đối trong lá (B) của hoa hồng được 
xử lý bằng dịch chiết lá chùm ngây. Màu sắc biểu thị các nồng độ dịch chiết khác nhau. 

Thiếu hụt nước là một nguyên nhân chính tạo ra căng thẳng và giảm tuổi thọ bình của hoa cắt cành, trong 
đó sự phát triển của vi sinh vật làm tắc mạch gỗ là lý do gây cản trở quá trình hút nước [1]. Để làm rõ ảnh 
hưởng này, mật độ vi khuẩn trong dịch cắm hoa đã được xác định bằng phương pháp đếm khuẩn lạc. Ở 
dung dịch của bình đối chứng, mật độ vi khuẩn tăng lên nhanh chóng theo thời gian, trong khi đó dung dịch 
có bổ sung dịch chiết lá chùm ngây cho thấy sự ức chế mạnh lên quá trình tăng trưởng của vi khuẩn (Bảng 
1, Hình 2a). Nồng độ dịch chiết 3% và 5% có tác dụng ức chế vi khuẩn mạnh nhất. Ức chế sự phát triển 
của vi khuẩn trong dịch chiết là điều kiện cần thiết để đảm bảo quá trình hút nước thông qua mạch gỗ, từ 
đó duy trì được hàm lượng nước tương đối ở trong cây.  

3.3 Ảnh hưởng của dịch chiết lá chùm ngây lên hàm lượng diệp lục của lá hoa hồng 

Hàm lượng diệp lục là một chỉ thị quan trọng cho thấy các giai đoạn phát triển của lá. Diệp lục sẽ bị phân 
hủy trong giai đoạn già hóa của lá [29] hay thực vật phải trải qua các căng thẳng như thiếu nước, oxi hóa 
[30]. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng diệp lục trong mẫu đối chứng cũng như mẫu xử lý bằng dịch 
chiết lá chùm ngây đều giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên tốc độ giảm diệp lục ở mẫu được xử lý bằng 
dịch chiết diễn ra chậm hơn so với mẫu đối chứng (Bảng 3 và Hình 3a). Vào ngày thứ 4, hàm lượng diệp 
lục trong lá ở mẫu đối chứng giảm 33% trong khi mức độ giảm ở mẫu xử lý bằng dịch chiết lá chùm ngây 
lần lượt là 27%, 11% và 26% tương ứng với nồng độ dịch chiết 1%, 3% và 5%. Mức độ giảm diệp lục thấp 
cho thấy rằng quá trình già hóa ở hoa xử lý bằng dịch chiết lá chùm ngây diễn ra chậm hơn và ít bị căng 
thẳng hơn so với mẫu đối chứng. Tác dụng làm tăng hàm lượng diệp lục và làm chậm quá trình già hóa của 
dịch chiết lá chùm ngây đã được báo cáo ở một số loài thực vật khác [12] [31]. Rady khi nghiên cứu trên 
cây đậu xanh (2013) đã cho thấy rằng hạt được ngâm trong dịch chiết lá chùm ngây sẽ cải thiện đáng kể 
hàm lượng diệp lục và tăng cường khả năng chịu mặn ở cây con được trồng ở điều kiện 100 mM NaCl [12]. 
Trên cùng đối tượng, Latif và Mohamed (2016) khi phun dịch chiết lá chùm ngây (tỷ lệ 1:30) lên lá cây 
đậu xanh cũng có tác dụng gia tăng hàm lượng diệp lục so với cây đối chứng trong điều kiện căng thẳng 
mặn (200 mM), nhiệt độ cao (450C) và chiếu tia Gamma (200 Gy) [30]. 

3.4 Cải thiện sức chống chịu với căng thẳng oxi hóa bằng dịch chiết lá chùm ngây 

Kết quả phân thích hàm lượng diệp lục trong lá cho thấy rằng hoa được xử lý bằng dịch chiết lá chùm ngây 
có thể có mức độ căng thẳng thấp hơn so với mẫu đối chứng. Để làm rõ điều này cánh hoa từ các mẫu được 
dùng để xác định hàm lượng H2O2, H2O2 được sinh ra nhiều khi cây bị căng thẳng thiếu nước hay oxi hóa 
[7]. Như thể hiện ở trong hình 3b, hàm lượng H2O2 trong cánh hoa ở mẫu đối chứng tăng nhanh chóng (gần 
gấp 3 lần) vào ngày thứ 4 và duy trì ở mức độ cao cho đến lúc tàn (Bảng 4). Trong khi đó, hoa được xử lý 
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bằng dịch chiết lá chùm ngây thì hàm lượng H2O2 trong cánh hoa thấp hơn một nửa và thấp nhất ở nồng độ 
3% (9.57 mmolkg-1 so với 26.33 mmolkg-1 ở mẫu đối chứng).  

Bảng 3: Ảnh hưởng của dịch chiết chùm ngây lên hàm lượng diệp lục ở trong lá 

 Hàm lượng diệp lục (g/kg-1) 
Ngày Đối chứng 

(nước) 
Dịch chiết 1% Dịch chiết 3% Dịch chiết 5% 

0 1.28 ± 0.02 1.29 ± 0.02 1.27 ± 0.02 1.28 ± 0.02 
2 1.02a ± 0.07 1.20b ± 0.01 1.24b ± 0.02 1.22b ± 0.02 
4 0.87a ± 0.02 0.93b ± 0.02 1.16c ± 0.02 1.12c ± 0.02 
6 0.74a ± 0.03 0.86b ± 0.02 1.05c ± 0.01 0.95d ± 0.03 
8 0.64a ± 0.03 0.76b ± 0.02 0.93c ± 0.02 0.85d ± 0.01 

Chú thích: Chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. 

Bảng 4: Ảnh hưởng của dịch chiết chùm ngây lên hàm lượng H2O2 trong cánh hoa 

 Hàm lượng H2O2 (mmolkg-1) 
Ngày Đối chứng 

(nước) 
Dịch chiết 1% Dịch chiết 3% Dịch chiết 5% 

0 9.07 ± 0.31 8.97 ± 0.25 9.03 ± 0.21 8.93 ± 0.21 
4 26.33a ± 1.53 15.33b ± 1.53 9.57c ± 0.21 12.10d ± 0.36 
8 24.00a ± 1.00 18.07b ± 1.01 11.20c ± 0.20 13.97d ± 0.60 

Chú thích: Chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. 

Bảng 5: Ảnh hưởng của dịch chiết chùm ngây lên hàm lượng MDA trong cánh hoa 

 Hàm lượng MDA (mmolkg-1) 
Ngày Đối chứng 

(nước) 
Dịch chiết 1% Dịch chiết 3% Dịch chiết 5% 

0 75.00 ± 1.00 75.33 ± 0.58 76.00 ± 0.58 74.67 ± 0.58 
4 212.33a ± 6.51 127.67b ± 2.25 92.33c ± 2.52 106.00d ± 2.56 
8 215.33a ± 4.51 133.00b ± 2.00 91.67c ± 1.53 105.00d ± 2.00 

Chú thích: Chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. 

Bảng 6: Ảnh hưởng của dịch chiết chùm ngây lên hoạt độ enzyme CAT trong cánh hoa 

 Hoạt độ enzyme CAT (Ukg-1) 
Ngày Đối chứng 

(nước) 
Dịch chiết 1% Dịch chiết 3% Dịch chiết 5% 

0 30.00 ± 1.73 30.67 ± 1.53 29.67 ± 0.58 30.33 ± 0.58 
4 31.67a ± 1.15 42.67b ± 2.08 63.33c ± 1.53 56.33d ± 2.08 
8 29.33a ± 0.58 36.00b ± 1.00 58.33c ± 1.53 53.00d ± 2.00 

Chú thích: Chữ cái khác nhau biểu thị sự khác biệt giữa các nghiệm thức có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. 
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Hình 3: Ảnh hưởng của dịch chiết lá chùm ngây lên (A) Hàm lượng diệp lục trong lá, (B) Hàm lượng H2O2, (C) 
Hàm lượng MDA, (D) Hoạt độ enzyme CAT. Màu sắc biểu thị các nồng độ dịch chiết khác nhau. 

Để làm rõ hơn mức độ căng thẳng oxi hóa ở các mẫu được xử lý, chúng tôi xác định hàm lượng MDA ở 
trong cánh hoa. MDA là một sản phẩm của quá trình peroxy hóa lipid và là một chỉ thị quan trọng cho xác 
định mức độ căng thẳng oxi hóa [32]. Tương tự như H2O2, hàm lượng MDA trong mẫu đối chứng tăng 
mạnh ở ngày thứ 4 và duy trì ở mức độ cao cho đến khi hoa tàn. Đối với mẫu được xử lý bằng dịch chiết lá 
chùm ngây sự sản sinh MDA chậm lại và thấp hơn nhiều so với mẫu đối chứng (Bảng 5 và Hình 3c).  
Hàm lượng H2O2 và MDA thấp cho thấy rằng hoa hồng được xử lý bằng dịch chiết là chùm ngây ít bị căng 
thẳng oxi hóa hơn hay có sức chống chịu căng thẳng oxi hóa tốt hơn, từ đó giúp cải thiện chất lượng và 
tăng tuổi thọ bình của hoa hồng. Để tìm hiểu cơ chế tính chống chịu căng thẳng oxi hóa, hoạt độ enzyme 
CAT trong cánh hoa được xác định. Hoạt độ enzyme CAT trong cánh hoa của mẫu được xử lý bằng dịch 
chiết tăng mạnh ở ngày thứ 4 (1.4 lần, 2.1 lần và 1.8 lần tương ứng các nồng độ 1%, 3% và 5% của dịch 
chiết) và giảm chậm dần cho đến lúc tàn (Bảng 6). Sự gia tăng hoạt động của enzyme CAT sẽ đẩy nhanh 
quá trình phân giải H2O2 từ đó làm giảm sự tích tụ trong tế bào. Hàm lượng H2O2 ổn định cũng kéo theo 
lượng MDA được tạo thành ít hơn. Trong khi đó, hoạt độ enzyme CAT trong cánh hoa của mẫu đỗi chứng 
hầu như không thay đổi trong suốt quá trình thí nghiệm (Hình 3d). Hoạt động của enzyme CAT không đủ 
khiến hàm lượng của H2O2 trong mô luôn được duy trì ở mức cao kéo theo các phản ứng oxi hóa khử diễn 
ra mạnh trong tế bào. Quá trình oxi hóa các hợp chất lipid dẫn đến MDA, một sản phẩm chính của quá trình 
này sẽ được duy trì ở mức cao. Hàm lượng MDA cao cho thấy cành hoa đang trải qua quá trình căng thẳng 
oxi hóa. 
Enzyme CAT được báo cáo là có vai trò quan trọng trong hệ thống chống căng thẳng oxi hóa trong tế bào 
[33]. Sự tăng cường hoạt động của enzyme CAT cho thấy hoa hồng khi được xử lý bằng dịch chiết chùm 



 Tác giả:Đinh Văn Trình 

53 

ngây ít bị căng thẳng oxi hóa hơn và do đó làm chậm quá trình già hóa. Kết quả này phù hợp với nghiên 
cứu của Hassan và cộng sự trên đối tượng hoa Ly [21]. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1 Kết luận 

Dịch chiết lá chùm ngây có tác dụng duy trì chất lượng hoa hồng đỏ Đà Lạt sau thu hoạch và kéo dài đáng 
kể tuổi thọ bình với tác dụng tốt nhất ở nồng độ dịch chiết 3%. Chất lượng và tuổi thọ bình được cải thiện 
nhờ sự ức chế sinh trưởng của vi sinh vật, tăng cường trao đổi nước, duy trì hàm lượng diệp lục, làm giảm 
sự sản sinh H2O2 và tăng cường hệ thống enzyme chống căng thẳng oxi hóa. Nghiên cứu cũng cho thấy 
tiềm năng ứng dụng của dịch chiết lá chùm ngây trong công nghệ bảo quản sau thu hoạch hoa cắt cành.  

4.2 Đề nghị 

Thực hiện những nghiên cứu tiếp theo trên các đối tượng hoa cắt cành khác nhau để làm rõ ảnh hưởng cũng 
như cơ chế của dịch chiết lá chùm ngây trong việc kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng hoa cắt cành sau 
thu hoạch. 
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Abstract. This research studies the effects of moringa leaf extract on the prolongation of cut rose.  The 
experiment was designed following one factor at a time method including 4 treatments, each treatment was 
repeated 3 times. Dalat red roses (Rosa hybrida L.) were subjected to different concentrations of moringa 
leaf extract at 1%, 3% and 5%. Our results showed that moringa leaf extract at all concentrations 
significantly extend vase life compared to the control. Roses subjected to moringa leaf extract uptake water 
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better due to antimicrobial activity. Biochemical analysis indicated stable chlorophyll content and MDA 
level in leaves, lower H2O2 production and higher catalase activity from flowers treated with moringa leaf 
extract at all concentrations. 
Keywords. Cut rose, moringa leaf extract, preservation, Rosa hybrida L., vase life. 
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